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Tóm tắt: Bài viết tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến quản lý hoạt động trải nghiệm 
(HĐTN) ở trường tiểu học theo tiếp cận tham gia. Kết quả cho thấy quản lý HĐTN là yếu tố quyết định hiệu quả HĐTN. 
Các nghiên cứu quốc tế tập trung vào lý thuyết, mô hình và phương pháp triển khai HĐTN. Trong nước, nhiều công trình 
đã khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý HĐTN nhưng còn thiếu những đánh giá sâu về mức độ tham gia và 
phối hợp của các bên liên quan. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu, kết hợp phân tích, so sánh, đối chiếu để 
làm rõ khoảng trống nghiên cứu, bài viết xác lập định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý 
HĐTN trên cơ sở phát huy sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong bối cảnh triển khai Chương 
trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.
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Abstract: This paper reviews domestic and international studies on the management of experiential activities (EAs) 
in primary schools from a participatory approach. The findings indicate that EA management is a decisive factor for 
the effectiveness of such activities. International research predominantly addresses theories, models, and implementation 
methods for EAs. In Vietnam, numerous studies have surveyed the current situation and proposed management solutions; 
however, in-depth assessments of the degree of participation and coordination among stakeholders remain limited. Using a 
literature review combined with analysis, comparison, and contrast to identify research gaps, the article outlines directions 
for subsequent studies aimed at improving EA management by leveraging the active participation of schools, families, and 
communities, in line with the implementation of the 2018 General Education Curriculum (CTGDPT).
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổng thể, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

quy định hoạt động giáo dục bắt buộc mang tên Hoạt 
động trải nghiệm (HĐTN) ở tiểu học và Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp ở THCS–THPT, triển 
khai xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm cùng các 
môn học đạt mục tiêu chung. Ở bậc tiểu học, HĐTN 
đặc biệt quan trọng vì thế giới quan và nhận thức của 
học sinh (HS) còn đang hình thành; hoạt động này 
tạo môi trường để nuôi dưỡng phẩm chất và năng lực 
thiết yếu, rèn thói quen tích cực, ý thức trách nhiệm 
ở nhà–trường–địa phương, năng lực tự đánh giá–tự 
điều chỉnh, giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề. 
Theo tinh thần CTGDPT 2018, HĐTN là hoạt động 
“mở” về không gian, thời gian, nội dung, quy mô và 
lực lượng tham gia; được tổ chức theo quan điểm 
lấy HS làm trung tâm: HS là chủ thể chọn nội dung, 
phương thức phù hợp lứa tuổi, được trải nghiệm trọn 
quy trình từ chuẩn bị đến thực hiện dưới định hướng, 
hỗ trợ của giáo viên (GV) và các lực lượng giáo dục, 
đồng thời được khuyến khích sáng tạo, hợp tác để 
hoàn thành nhiệm vụ.

Để HĐTN hiệu quả, ngoài vai trò của GV, 
cán bộ quản lý (CBQL), nhân viên và HS, cần 
huy động sự tham gia của cha mẹ HS và cộng 
đồng. Sự đồng hành này vừa chia sẻ trách nhiệm 
cho nhà trường, vừa giúp các bên thấy rõ giá trị 
HĐTN đối với sự hình thành năng lực, phẩm 
chất HS tiểu học. Muốn vậy, cần xác định cơ 
chế quản lý rõ ràng, phân định vai trò chủ trì–
phối hợp–trách nhiệm theo từng nội dung công 
việc; CBQL giữ vai trò huy động, tổ chức, điều 
phối để bảo đảm mục tiêu đạt được. Do đó, tiếp 
cận tham gia trong tổ chức và quản lý HĐTN 
ở tiểu học cần được nghiên cứu, áp dụng khoa 
học để nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu 
lực quản trị trong bối cảnh thực thi CTGDPT 
2018. Trên nền thực tế các nghiên cứu đã có về 
HĐTN, quản lý HĐTN và tiếp cận tham gia, 
việc hệ thống hóa kết quả, chỉ ra khoảng trống 
nghiên cứu là cần thiết để làm cơ sở lý luận 
vững chắc cho áp dụng tại các trường tiểu học 
cụ thể.
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II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Các nghiên cứu về quản lý hoạt động 

trải nghiệm ở trường tiểu học
Tổng quan các nghiên cứu về Hoạt động trải 

nghiệm (HĐTN) ở tiểu học cho thấy quản lý HĐTN 
đã được tiếp cận theo hai hướng chủ đạo, vừa bổ 
sung vừa soi chiếu lẫn nhau. Thứ nhất là hướng 
thiết kế mô hình, quy trình tổ chức, chiến lược và 
biện pháp khả thi phù hợp với điều kiện từng nhà 
trường, địa phương. Thứ hai là hướng đánh giá thực 
trạng quản lý và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng, 
từ đó đề xuất cải tiến theo chu trình quản trị giáo 
dục. Nhìn chung, cả hai hướng đều thống nhất rằng 
quản lý HĐTN là biến số quyết định chất lượng 
hoạt động và, rộng hơn, chất lượng giáo dục ở bậc 
tiểu học; song vẫn tồn tại khoảng trống về mức độ 
và cơ chế tham gia của các bên liên quan trong bối 
cảnh triển khai CTGDPT 2018.

Ở hướng thứ nhất, các công trình quốc tế cung 
cấp nền tảng mô hình và công cụ thực hành có 
thể tái sử dụng. Melvin L. Silberman (2007) đưa 
ra hệ thống mô hình HĐTN “di động” giữa nhiều 
bối cảnh, kèm hướng dẫn lập kế hoạch – tổ chức – 
đánh giá, giúp nhà quản lý tùy biến theo điều kiện 
thực tế. Gail K. Roaten và Eric A. Schmidt (2009) 
nhấn mạnh HĐTN như kênh phát triển năng lực 
đa văn hóa cho thanh thiếu niên, kèm quy trình 
tích hợp hoạt động vào chương trình và bộ nguồn 
lực hỗ trợ giáo viên lựa chọn trải nghiệm phù 
hợp. Donna M. Qualters và cộng sự (2011) mở 
rộng biên độ HĐTN ra ngoài lớp học với các hình 
thức học dựa vào cộng đồng, du học, nghệ thuật 
biểu diễn, học tại nơi làm việc; đồng thời bàn sâu 
về thiết kế chương trình, thẩm định và tài trợ để 
vận hành giáo dục trải nghiệm theo chuẩn mực 
học thuật. Ở Việt Nam, các đề xuất quy trình của 
Nguyễn Mậu Đức và Nguyễn Thị Nguyệt (2017) 
gợi ý bước đi cụ thể cho giáo viên làm quen và 
triển khai HĐTN; trong khi Nguyễn Tiến Hùng 
(2020) định vị những nhân tố tác động then chốt 
(phẩm chất – năng lực người học, năng lực nhà 
giáo, nguồn lực cơ sở, sự ủng hộ của gia đình – 
cộng đồng) và khuyến nghị chu trình quản lý “lập 
kế hoạch – tổ chức/lãnh đạo – kiểm soát/đánh giá 
– phản hồi cải tiến”, nhấn mạnh quan hệ đối tác 
tin cậy nhà trường–gia đình–xã hội để kiến tạo cơ 
hội trải nghiệm đa dạng, hữu ích.

Ở hướng thứ hai, nhiều nghiên cứu trong nước 
tiến hành “soi hệ thống” các khâu quản lý: lập kế 
hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra – đánh 
giá và bảo đảm điều kiện. Các tác giả như Hoàng 

Thị Ngọc (2019), Phạm Thị Hà (2020), Phan Thị 
Hạnh – Phan Tiến Minh (2021), Bùi Mạnh Cường 
(2022), Nguyễn Văn Chiến (2022), Nguyễn Diệu 
Cúc – Nguyễn Thị Nhàn (2023), Trần Đại Nghĩa 
– Nguyễn Thị Huê (2023), Thieu Thi Thu Ha 
(2024)… cho thấy bức tranh đa dạng giữa các địa 
bàn: có nơi đạt mức “khá” ở bốn loại hình hoạt 
động, có nơi chênh lệch rõ giữa các trường; những 
điểm nghẽn thường gặp gồm mục tiêu – nội dung 
chưa thật “mở”, điều phối lực lượng chưa nhuần 
nhuyễn, cơ chế theo dõi – phản hồi chưa kịp thời. 
Ở cấp vi mô lớp học, Nguyễn Thị Thúy (2022) 
khuyến nghị biện pháp quản lý HĐTN phù hợp 
cho lớp 2; Nguyễn Văn Thành – Nguyễn Tuấn 
Vĩnh (2021) khảo sát đội ngũ quản lý ở nhiều 
trường để nhận diện thực trạng tổ chức HĐTN lớp 
1; Nguyễn Thụy Thùy Linh (2022) dùng thang tự 
đánh giá của CBQL, GV để chỉ ra mức độ triển 
khai và chênh lệch theo loại hình HĐTN tại TP. 
Thủ Đức. Gần đây, Hồ Sỹ Đồng (2024) phân loại 
các nhân tố ảnh hưởng theo nhóm khách quan 
và chủ quan, qua đó gợi mở hướng xử lý nguyên 
nhân hệ thống thay vì chỉ can thiệp vào biểu hiện.

Từ hai mạch nghiên cứu, có thể rút ba điểm hội 
tụ. Một là, quản lý HĐTN phải bám cấu trúc chu 
trình và dựa trên bằng chứng: mục tiêu – kế hoạch 
hóa, tổ chức liên kết lực lượng, chỉ đạo linh hoạt, 
giám sát/đánh giá đa nguồn, phản hồi cải tiến liên 
tục. Hai là, năng lực tổ chức của nhà trường quyết 
định tính “mở” thật sự của HĐTN: mở về không 
gian, thời gian, nội dung và lực lượng, nhưng vẫn 
có khung bảo đảm an toàn, mục tiêu, và chuẩn 
đầu ra phẩm chất – năng lực theo CTGDPT 
2018. Ba là, sự tham gia có ý nghĩa (meaningful 
participation) của các bên—học sinh, giáo viên, 
CBQL, cha mẹ, cộng đồng—vừa là điều kiện, vừa 
là thước đo chất lượng quản lý HĐTN.

Khoảng trống nổi bật hiện nay là thiếu các 
nghiên cứu đi sâu cơ chế tham gia: ai tham gia, 
tham gia ở công đoạn nào của chu trình, mức độ ra 
quyết định đến đâu, tiêu chí và công cụ đo lường 
mức độ tham gia, cũng như tác động của tham gia 
đến kết quả phẩm chất – năng lực của học sinh. 
Vì vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo cần tiếp cận 
“tham gia” như một biến độc lập có thể quản lý: 
thiết kế ma trận vai trò – trách nhiệm (RACI), 
chuẩn hóa quy trình đồng kiến tạo nội dung với 
học sinh và cha mẹ, xây dựng bộ chỉ báo tham gia 
theo cấp độ (thông tin – tham vấn – đồng quyết 
định – đồng vận hành), cùng hệ thống minh chứng 
và phản hồi số hóa. Đồng thời, cần thử nghiệm 
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các mô hình quản trị mạng lưới nhà trường–gia 
đình–cộng đồng dựa trên dữ liệu, để HĐTN thực 
sự trở thành không gian giáo dục mở nhưng kiểm 
soát được chất lượng. Như vậy, nghiên cứu quản 
lý HĐTN theo tiếp cận tham gia sẽ góp phần lấp 
đầy khoảng trống lý luận – thực tiễn, nâng cao 
hiệu quả tổ chức HĐTN và thúc đẩy sự phát triển 
phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học trong bối 
cảnh thực thi CTGDPT 2018.

2.2. Các nghiên cứu về tiếp cận tham gia 
trong giáo dục

Tiếp cận tham gia trong giáo dục nhấn mạnh 
huy động đồng thời các lực lượng bên trong và 
bên ngoài nhà trường—học sinh, cha mẹ, cộng 
đồng, chính quyền, tổ chức xã hội và khu vực tư 
nhân—vào quá trình giáo dục nhằm nâng cao chất 
lượng và hiệu quả. Tổng quan tài liệu cho thấy 
năm hướng nghiên cứu chính. Hướng thứ nhất tập 
trung vào sự tham gia của các bên liên quan với 
các khuôn khổ và công cụ hành động. Tài liệu của 
Viện Kế hoạch giáo dục Quốc tế thuộc UNESCO 
(1994) nêu yêu cầu thiết lập cơ chế thu hút cộng 
đồng từ cấp trung ương để bảo đảm hiệu lực; 
Colletta & Perkins (1995) mở rộng phổ chủ thể 
tham gia (nhà nước, chuyên gia, cộng đồng, tư 
nhân), đồng thời cảnh báo rủi ro và điều kiện tiên 
quyết của mô hình tham gia; Epstein và cộng sự 
(2002) hệ thống hóa sáu loại hình tham gia gia 
đình–cộng đồng, cung cấp sổ tay triển khai tại 
trường; Redding, Murphy & Sheley (2011) đưa ra 
khung phân công trách nhiệm giữa các bên; ở Việt 
Nam, Phạm Hùng (2017) đề xuất biện pháp tăng 
cường hợp tác gia đình–nhà trường–xã hội, còn 
Aryeh-Adjei (2021) và các nghiên cứu về Ghana 
nhấn mạnh yêu cầu cha mẹ và cộng đồng tham dự 
đầy đủ quản trị nhà trường; NEP 2020 của Ấn Độ 
(Kumar, 2023; Sharma và cộng sự, 2016) khẳng 
định giáo dục là trách nhiệm chung, đồng thời chỉ 
ra các yếu tố thúc đẩy/cản trở sự tham gia.

Hướng thứ hai chuyên biệt hóa vào “sự tham 
gia của cộng đồng”. Uemura (1999) tổng kết bài 
học chuẩn bị và thực thi huy động cộng đồng; 
Swift-Morgan (2006) khi nghiên cứu nông thôn 
Ethiopia chỉ ra thách thức về bình đẳng giới và 
nghèo đói, khuyến nghị chính sách tài chính và 
hỗ trợ kỹ thuật đa dạng để tạo động lực tham gia; 
Sanders (2016) khảo sát hơn 400 trường ở Hoa Kỳ 
nhằm phân loại đối tác cộng đồng và xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà trường; 
Sanfo (2020) nhấn mạnh vai trò cộng đồng trong 
cải thiện chất lượng ở bối cảnh nguồn lực hạn 

chế. Ở Việt Nam, nhiều tác giả (Lê Ngọc Hùng 
và cộng sự, 2019; Trần Thị Thanh Lam, 2019) nối 
kết “tham gia cộng đồng” với xã hội hóa giáo dục, 
cho rằng hình thức–mức độ tham gia phụ thuộc 
cấu trúc cộng đồng và sự phối hợp giữa cơ quan 
nhà nước, nhà trường, thị trường, gia đình, tổ chức 
xã hội, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Hướng thứ ba đi sâu “sự tham gia của cha mẹ 
học sinh”. Grolnick và cộng sự (1997) kết hợp mô 
hình đa cấp độ bối cảnh gia đình với khái niệm 
đa chiều về tham gia của cha mẹ để lý giải các 
yếu tố ảnh hưởng; Baquedano-Lopez, Alexander 
& Hernandez (2013) đặt vấn đề công bằng trong 
tham gia của cha mẹ—ai được lắng nghe và bằng 
cách nào; Đurišić & Bunijevac (2017) tổng thuật 
vai trò thiết yếu của cha mẹ trong các hoạt động 
trường học, nhấn mạnh hợp tác nhà trường–gia 
đình như điều kiện nâng cao kết quả học tập.

Hướng thứ tư đề cập “sự tham gia của học 
sinh”. Hui Ling Yang (2010) khảo sát trường 
trung học cơ sở Trung Quốc, cho thấy học sinh 
có thể tham dự giảng dạy, quản lý lớp và trường 
nếu đáp ứng các điều kiện tiên quyết về văn hóa 
tổ chức, quyền hạn thực chất và bồi dưỡng năng 
lực; Oxfam (2014) khuyến nghị nuôi dưỡng năng 
lực tham gia vào quyết định giáo dục tại trường 
và cộng đồng như chuẩn bị cho công dân tương 
lai, nhấn mạnh cơ chế để tiếng nói học sinh có sức 
nặng trong hoạch định.

Hướng thứ năm xem xét tham gia trong các 
hoạt động/vấn đề cụ thể của nhà trường (phát triển 
chương trình, hoạt động ngoài giờ…). Nyamai 
(2021) cho rằng phát triển chương trình chỉ thành 
công khi mọi bên hiểu rõ vai trò, trong đó cha mẹ 
là tác nhân chủ chốt mang lại tính dân chủ và đa 
dạng cho chương trình; tại Việt Nam, Vũ Thị Mai 
Hường (2019) xác quyết phát triển chương trình 
nhà trường cần huy động cộng đồng, chính quyền 
địa phương, giáo viên, học sinh, lãnh đạo và cha 
mẹ; với hoạt động giáo dục ngoài giờ, Nguyễn 
Diệu Cúc (2022) nhấn mạnh sự tham gia của học 
sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, gia đình và cộng 
đồng, trong đó làm rõ vai trò điều phối của giáo 
viên và CBQL.

Từ bức tranh nghiên cứu trên, có thể rút ra ba 
nhận định. Thứ nhất, tiếp cận tham gia là xu hướng 
tất yếu của giáo dục hiện đại, giúp nâng cao chất 
lượng nhờ phân bổ và kết nối nguồn lực, mở rộng 
quyền sở hữu xã hội đối với mục tiêu giáo dục. 
Thứ hai, hiệu quả của tham gia phụ thuộc các điều 
kiện cấu trúc (khung pháp lý, cơ chế phối hợp, tài 
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chính, năng lực kỹ thuật), văn hóa (niềm tin, bình 
đẳng tiếng nói, nhạy cảm giới và nghèo), và quản 
trị (phân vai, trách nhiệm giải trình, cơ chế phản 
hồi). Thứ ba, nhiều công trình đã lý giải vai trò 
từng nhóm tác nhân, song vẫn thiếu những đánh 
giá toàn diện về cơ chế phối hợp, mức độ trao 
quyền và thước đo hiệu quả tham gia trong quản 
lý hoạt động giáo dục—đặc biệt là Hoạt động trải 
nghiệm (HĐTN) theo CTGDPT 2018.

Khoảng trống nghiên cứu vì vậy nằm ở việc 
thiết kế và thử nghiệm mô hình quản lý HĐTN 
theo tiếp cận tham gia với: (i) ma trận vai trò–
trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng; 
(ii) quy trình đồng kiến tạo nội dung với học sinh 
và cha mẹ; (iii) bộ chỉ báo đo mức độ tham gia 
(thông tin–tham vấn–đồng quyết định–đồng vận 
hành) gắn với chuẩn đầu ra phẩm chất, năng lực; 
(iv) cơ chế dữ liệu và phản hồi liên tục để điều 
chỉnh. Những hướng đi này hứa hẹn chuyển hóa 
“tham gia” từ khẩu hiệu thành năng lực quản trị có 
thể đo lường, qua đó nâng cao chất lượng HĐTN 
và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học trong bối 
cảnh triển khai CTGDPT 2018.

III. KẾT LUẬN
Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các tài liệu 

trong nước và quốc tế, bài viết đã hệ thống các 
công trình nghiên cứu về quản lý HĐTN ở các 
trường tiểu học và tiếp cận tham gia trong giáo 
dục. Các nghiên cứu đã cho thấy tầm quan trọng 
của quản lý HĐTN ở các nhà trường nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả tổ chức HĐTN. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu vẫn còn hạn chế trong việc 
đánh giá đầy đủ vai trò của các bên liên quan trong 
quá trình tổ chức và quản lý HĐTN theo tiếp cận 
tham gia, cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của các yếu tố đến quản lý HĐTN. Vì vậy, cần có 
những nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề này trong 
bối cảnh triển khai HĐTN ở các trường tiểu học 
theo CTGDPT 2018. Điều này vừa có ý nghĩa lý 
luận vừa mang giá trị thực tiễn để gợi mở các giải 
pháp quản lý phù hợp, nhằm phát huy sự tham gia 
tích cực của các bên liên quan trong tổ chức và 
quản lý HĐTN ở các trường tiểu học.
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